
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY LỢI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  TỈNH LẠNG SƠN  

(Kèm theo Quyết định số  1443 /QĐ-UBND ngày 11 /9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

  

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 

 

Cách thức  

thực hiện 

Căn cứ pháp lý Theo quy 

định  

Đã cắt 

giảm 

01 

1.00442

7.000.00

.00.H37 

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi: Xây dựng công trình 

mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật tư, phương 

tiện; Khoan, đào khảo sát địa 

chất, thăm dò, khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng, khai thác 

nước dưới đất; Xây dựng công 

trình ngầm thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh 

25 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

(theo  Quyết  

định  số 

974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, Phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục Thủy 

lợi Lạng Sơn 

Địa chỉ: số 124, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Thủy lợi;  

- Nghị định số 

40/2023/NĐ-CP ngày 

27/6/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Thủy lợi. 

 

 

02 

2.00179

6.000.00

.00.H37 

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình 

thuỷ lợi đối với hoạt động du 

lịch, thể thao, nghiên cứu khoa 

học, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh1 

 

15 ngày 

làm việc 

 

10 ngày làm 

việc (theo  

Quyết  định  

số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


2 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 

 

Cách thức  

thực hiện 

Căn cứ pháp lý Theo quy 

định  

Đã cắt 

giảm 

 

03 

 

 

2.00179

5.000.00

.00.H37 

Cấp giấy phép nổ mìn và các 

hoạt động gây nổ khác trong 

phạm vi bảo vệ công trình thuỷ 

lợi thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh2 

 

15 ngày 

làm việc 

 

 

10 ngày làm 

việc (theo  

Quyết  định  

số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, Phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục Thủy 

lợi Lạng Sơn. Địa 

chỉ: số 124, đường 

Nguyễn Du, phường 

Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn 

- Luật Thủy lợi năm 2017;  

- Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018;  

- Nghị định số 

40/2023/NĐ-CP ngày 

27/6/2023. 

04 

2.001793

.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, phương tiện thủy 

nội địa thô sơ trong phạm vi bảo 

vệ công trình thuỷ lợi của 

UBND tỉnh3 

07 ngày 

làm việc 
 

05 

1.004385

.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trồng cây lâu năm trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh 

10 ngày 

làm việc 
 

06 

2.001791

.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy 

sản trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh4 

15 ngày 

làm việc 

08 ngày làm 

việc (theo  

Quyết  định  

số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


3 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 

 

Cách thức  

thực hiện 

Căn cứ pháp lý Theo quy 

định  

Đã cắt 

giảm 

07 

1.00388

0.000.00

.00.H37 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình 

thuỷ lợi đối với hoạt động du 

lịch, thể thao, nghiên cứu khoa 

học, kinh doanh, dịch vụ5 

10 ngày 

làm việc 

08 ngày làm 

việc (theo  

Quyết  định  

số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) - Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, Phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục Thủy 

lợi Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 124, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn. 

 

- Luật Thủy lợi năm 2017;  

- Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018;  

- Nghị định số 

40/2023/NĐ-CP ngày 

27/6/2023. 

08 

1.00387

0.000.00

.00.H37 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thuỷ lợi: Nuôi trồng thủy 

sản; nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh6 

10 ngày 

làm việc 

08 ngày làm 

việc (theo  

Quyết  định  

số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

09 

2.00142

6.000.00

.00.H37 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thuỷ lợi: Xây dựng công 

trình mới; Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 

vật tư, phương tiện; Khoan, đào 

khảo sát địa chất, thăm dò, khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước dưới đất; 

Xây dựng công trình ngầm thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh7 

15 ngày 

làm việc 

10 ngày làm 

việc (theo  

Quyết  định  

số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


4 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 

 

Cách thức  

thực hiện 

Căn cứ pháp lý Theo quy 

định  

Đã cắt 

giảm 

10 

2.001401

.000.00.0

0.H37 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu 

năm; Hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, phương tiện thủy 

nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh8 

05 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, Phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục Thủy 

lợi Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 124, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn. 

 

- Luật Thủy lợi năm 2017;  

- Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018;  

- Nghị định số 

40/2023/NĐ-CP ngày 

27/6/2023. 

11 

1.003921

.000.00.0

0.H37 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong trường hợp 

bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh 

 

03 ngày 

làm việc 

 

 

12 

1.00389

3.000.00

.00.H37 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong trường hợp 

tên chủ giấy phép đã được cấp bị 

thay đổi do chuyển nhượng, sáp 

nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ 

chức thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

03 ngày 

làm việc 

 

 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là văn bản sửa đổi, bổ sung. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


5 

 

1  Tên của TTHC “Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh” đã được sửa đổi, bổ 

sung bằng tên này. 
2  Tên của TTHC “Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh” đã được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 
3   Tên của TTHC “Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND 

tỉnh” đã được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 
4  Tên của TTHC “Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh” đã được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 
5  Tên của TTHC “Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh” đã được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 
6  Tên của TTHC “Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh” đã được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 
7  Tên của TTHC “Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào 

khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh” đã 

được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 
8  Tên của TTHC “Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn 

máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh” đã được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 
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